
LỚP Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

KT VXL (90t) 

5 tiết (1-3; 6-7)

P.B310 - T. Thương

Từ 15/8 đến 15/10/2016

KT VXL (90t) 

5 tiết (1-3; 6-7)

P.B310 - T. Thương

Từ 15/8 đến 15/10/2016

Kỹ thuật ghép nối 

máy tính (56g) 

Thực hành buổi chiều

P.Xưởng - T. M Thành

Từ 5/9 đến 22/10/2016

Hệ điều hành LINUX 

(80g) 

Thực hành buổi chiều

P.máy - C. Mỹ Nga

Từ 5/9 đến 22/10/2016

Quản trị hệ thống cơ 

sở dữ liệu (80g) 

Thực hành buổi sáng

P.máy - T. Hạnh

Từ 5/9 đến 29/10/2016

Hệ điều hành LINUX 

(80g) 

Thực hành Ca 1

P.máy - C. Mỹ Nga

Từ 5/9 đến 22/10/2016

Quản trị hệ thống cơ 

sở dữ liệu (80g) 

Thực hành Ca 2

P.máy - T. Hạnh

Từ 5/9 đến 29/10/2016

CĐN

KTSC

LRMT2014

24SV

CĐ Lắp ráp, sửa chữa máy tính (96g)  

Buổi chiều 

-  Từ ngày 15/8/2016 đến 03/9/2016 

 T. M Thành

CĐ Lắp ráp, sửa chữa máy tính (96g)  

Buổi chiều 

-  Từ ngày 15/8/2016 đến 03/9/2016 

 T. M Thành

CĐN

ĐCN 2014

40SV

Trang bị điện 2  (64g) - Từ ngày 15/8/2016 đến 27/8/2016 - T. Linh, T. Minh

Điện tử ứng dụng  (88g) - Từ ngày 29/8/2016 đến 14/9/2016 -  T. Tâm, T. Tri

Nguồn dự phòng  (88g) - Từ ngày 15/9/2016 đến 04/10/2016  -  T. Đ Thành, T. Hùng

Vi điều khiển  (120g) - Từ ngày 05/10/2016 đến 31/10/2016  -  T. Tâm, T. Thương

Truyền động điện  (152g)  - Từ ngày 01/11/2016 đến 01/12/2016 -  T. Dưỡng, C. Thê

PLC nâng cao  (120g)  - Từ ngày 05/12/2016 đến 28/12/2016  -  T. Thọ, T. Hiếu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2016 - 2017

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/8/2016 ĐẾN 07/01/2017

KHÓA 39 CAO ĐẲNG NGHỀ



LỚP Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

CĐN

ĐTCN 2014

20SV

CĐN

KTML& 

ĐHKK  2014

23SV

Vi mạch số lập trình  (152g) - Từ ngày 15/8/2016 đến 08/9/2016 -  T. Tựu

Điều khiển thuỷ lực  (120g)  - Từ ngày 09/9/2016 đến 29/9/2016 -  T. Bền

PLC nâng cao  (120g)  - Từ ngày 30/9/2016 đến 20/10/2016 -  T. Thọ

Mạng truyền thông công nghiệp   (120g)  - Từ ngày 21/10/2016 đến 10/11/2016 -  T. Hiếu

Rô bốt công nghiệp  (176g)  - Từ ngày 08/12/2016 đến 07/01/2017 -  T. Tựu

Lắp ráp và cài đặt máy tính  (152g)  - Từ ngày 11/11/2016 đến 07/12/2016 -  T. M Thành

Hệ thống máy lạnh công nghiệp (176g)  

 Từ ngày 15/8/2016 đến 03/10/2016   -  T. Khanh

Tính toán, thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh (152g)  

 Từ ngày 04/10/2016 đến 08/11/2016   -  T. Huy

Ghi chú: Từ 17/10/2016 học từ thứ Hai đến thứ Năm

Chuyên đề máy lạnh (60g)  

 Từ ngày 30/11/2016 đến 13/12/2016   -  T. Khanh

Chuyên đề điều hòa không khí  (64g)  

 Từ ngày 14/12/2016 đến 27/12/2016   -  T. Hoàng

Chính trị (90t) 

5 tiết (1-3; 6-7)

P.C1101 - T. Kiên

Từ 15/8 đến 15/10/2016

Chính trị (90t) 

5 tiết (1-3; 6-7)

P.C1101 - T. Kiên

Từ 15/8 đến 15/10/2016

Tính toán, thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí (96g)  

 Từ ngày 09/11/2016 đến 29/11/2016   -  T. Tường



LỚP Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

CĐN

CNOT 2014

62SV

Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô  - Từ ngày 21/11/2016 đến 17/12/2016 -  T. Trọng, T. Khải

Kỹ thuật kiểm định ô tô   - Từ ngày 19/12/2016 đến 30/12/2016 -  T. Chấn, T. Vạn

CĐN

CBTP 2014

28SV

Chính trị (90t) 

5 tiết (1-3; 6-7)

P.C1101 - T. Kiên

Từ 15/8 đến 15/10/2016

Chính trị (90t) 

5 tiết (1-3; 6-7)

P.C1101 - T. Kiên

Từ 15/8 đến 15/10/2016

Kiểm tra – Sửa chữa pan động cơ  (88g)

Ca 2  - Từ ngày 29/8/2016 đến 20/9/2016 -  T. Khải

Ca 1  - Từ ngày 21/9/2016 đến 17/10/2016 -  T. Khải

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử  (104g)

- Từ ngày 18/10/2016 đến 05/11/2016 -  T. Hậu, T. Triết

Ghi chú: Từ 24/10/2016 học từ thứ Hai đến thứ Bảy

Sửa chữa – Bảo dưỡng hệ thống phun dầu điện tử  - Từ ngày 07/11/2016 đến 19/11/2016 -  T. Triết, T. Lập

Kỹ thuật lái ôtô (48g)  - Từ ngày 15/8/2016 đến 27/8/2016 

 T. Hậu, T. Sơn

Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô - xe máy  (88g)

Ca 1  - Từ ngày 29/8/2016 đến 20/9/2016 -  T. Hậu

Ca 2  - Từ ngày 21/9/2016 đến 17/10/2016 -  T. Hậu

Công nghệ chế biến rau quả (72g)  

 Từ ngày 15/8/2016 đến 03/9/2016 - C. Kim Nhung

Công nghệ chế biến dầu thực phẩm (72g)  

 Từ ngày 05/9/2016 đến 24/9/2016 - C. Phương Thảo

Công nghệ sản xuất nước giải khát (72g)  

 Từ ngày 26/9/2016 đến 15/10/2016 - C. Phương Thảo

Phát triển sản phẩm (88g)  

 Từ ngày 17/10/2016 đến 03/11/2016 - C. Thảo Hiền

Chính trị (90t) 

5 tiết (1-3; 6-7)

P.C1101 - T. Kiên

Từ 15/8 đến 15/10/2016

Chính trị (90t) 

5 tiết (1-3; 6-7)

P.C1101 - T. Kiên

Từ 15/8 đến 15/10/2016



LỚP Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Lý thuyết 

Thực hành

Hiệu trưởng

CĐN

CGKL 2014

34SV

Tiện Phay CNC nâng cao  (160g)  - Từ ngày 12/12/2016 đến 03/01/2017 -  T. Lê Trung Hậu (2 ca)

Phay bánh răng trụ răng thẳng (72g)  

 Từ ngày 15/8/2016 đến 31/8/2016   -  T. Sang, T. H T Tuấn

Phay bánh răng trụ răng nghiêng,  rãnh xoắn  (72g)  

 Từ ngày 01/9/2016 đến 15/9/2016   -  T. Dư, T. Hải

Phòng Đào tạo

Mai Hoàng Long

Ghi chú: 

             Buổi sáng                                                                                    Buổi chiều

Tiết 1-2: 7g00' - 8g40'  Giải lao 20': 8g40' - 9g00'    

Tiết  3:   9g00' - 9g50'  Giải lao 10': 9g50' - 10g00'   

Tiết 4-5:  10g00'-11g40'

Tiết 6-7: 13g00' - 14g40'  Giải lao 20':  14g40' - 15g00'

Tiết 8:    15g00' - 15g50'  Giải lao 10':  15g50' - 16g00'  

Tiết 9-10:  16g00' - 17g40'

Ca 1:      6g30'-9g15'       Giải lao 15':           9g15'-9g30'                         

Ca 2:      9g30'-12g15'                                    

 Ca 3:    12g30' - 15g15' Giải lao 15':                15g15' - 15g30'  

 Ca 4:    15g30' - 18g15'

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 8 năm 2016

Tiện CNC cơ bản  (96g)  - Từ ngày 14/11/2016 đến 26/11/2016 -  T. Hậu,  T. P H Anh

Phay CNC cơ bản  (96g)  - Từ ngày 28/11/2016 đến 10/12/2016 -  T. H T Tuấn (2 ca)

Phay bánh vít – Trục vít   (80g)  

 Từ ngày 16/9/2016 đến 24/9/2016   -  T. Dư, T. Hải

Phay bánh răng côn thẳng  (72g)  

 Từ ngày 26/9/2016 đến 12/10/2016   -  T. Dư, T. Hải

Mài mặt phẳng (64g)  - Từ ngày 17/10/2016 đến 25/10/2016 -  T. H T Tuấn, T. Long

Mài trụ ngoài, mài côn ngoài (80g)  - Từ ngày 26/10/2016 đến 05/11/2016 -  T. H T Tuấn, T. Dư

Phay thanh răng (48g)  - Từ ngày 07/11/2016 đến 12/11/2016 -  T. H T Tuấn, T. Sang

Chính trị (90t) 

5 tiết (1-3; 6-7)

P.C1101 - T. Kiên

Từ 15/8 đến 15/10/2016

Chính trị (90t) 

5 tiết (1-3; 6-7)

P.C1101 - T. Kiên

Từ 15/8 đến 15/10/2016


